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LÒI NÓI ĐẦU

Chuyên khảo này được biên soạn phục vụ học viên cao học, nghiên cứu sinh 
chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Kĩ thuật công nghiệp, các nhà nghiên 
cứu, giáng dạy có liên quan.

Tinh thần xuyên suốt cùa chuyên khảo này là dạy học thực hành kĩ thuật theo 
định hướng chuẩn đầu ra, định hướng năng lực, trong đó năng lực ở đây được thể 
hiện theo định hướng tích hợp CDIO; nghĩa là tập trung vào 4 năng lực chù yếu cùa 
người làm các công việc có liên quan đến kĩ thuật và dạy học lđ thuật, đó là:
a) Conceive -  hình thành ý tường, b) Design -  thiết kế, c) Ịmplement -  triển khai và
d) Operate -  vận hành các sản phẩm, hệ thống, quy trình kĩ thuật và các sản phẩm, hệ 
thống, quy trình dạy học thực hành kĩ thuật. Các năng lực này là sự kết hợp đồng thời 
cùa những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết có liên quan.

Nội dung sách gồm bốn chương:
Chương mở đầu, giới thiệu chung về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp 

nghiên cứu Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật, một số khái niệm và ý nghĩa của việc 
nghiên cứu môn học này đối với giáo viên; qua đó giúp người học hình thành được 
ỷ  tưởng, trên cơ sờ nắm được vị trí, hoàn cảnh chung, việc phát sinh và phát triển của 
dạy học kĩ thuật và dạy học thực hành kĩ thuật; liên tưởng với ừải nghiệm và kinh 
nghiệm có liên quan; từ đó tường tượng khung cảnh tương lai của dạy học thực hành 
kĩ thuật.

Chirơrtg 1. Thiết kế dạy học thực hành kĩ thuật; trong đó trình bày về các khái 
niệm liên quan; cơ sờ và kĩ năng thiết kế bài dạy thục hành kĩ thuật (thiết kế mục tiêu, 
nội dung, phương pháp); hướng tới năng lực thiết kế dạy học thực hành lã thuật.

Chương 2. Phương pháp dạy học thực hành kĩ thuật; trong đó giới thiệu bàn chất 
và cách vận dụng các phương pháp, kĩ thuật, phương tiện dạy học,... hướnạ tới năhg 
lực triên khai dạy học thực hành k ĩ thuật.

Chương 3. Tồ chức thực hiện và đánh giá bài dạy thực hành kĩ thuật; trong đó 
đề cập tới các loại bài dạy thực hành kĩ thuật, cấu trúc bài dạy thực hành kĩ thuật, cơ 
sờ vật chất phục vụ dạy học thựẹ hành kĩ thuật, đánh giá bài dạy thực hành kĩ thuật; 
hướng tới năng lực vận hành dạy học thực hành kĩ thuật.

Mỗi chương được cấu trúc theo trình tự: mục tiêu của chương (được xác định 
theo khoảng thứ bậc cùa mục tiêu dạy học); tồng quan; nội dung; câu hòi -  bài tập 
vận dụng. Các hinh vẽ, sơ đồ. báng tóm tát,... được ghi chú thứ tự theo các chương 
tirơng ứng.
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Chương mở đầu 
GIỚI THIỆU CHUNG

"Hoại động giáo dục phủi được thực hiện theo nguy ên lí học đi đôi với hành, 
giáo dục kếi hợp với lao động sàn xuấl, li luận gan liến vói thực tiễn, giáo dục nhà 
trường két hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội

(Điều 3: Tính chất, nguyên lí giáo dục. Luật Giáo dục, 2005)

Học xong chuơng này, người học có thề:
-  Trình bày được đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên 

cứu LLDHTHKT;
-  Giài thích được các khái niệm cơ bản có liên quan đến DHTHKT;
-  Xác định và thế hiện được mục dích, nhiệm vụ, nội dung cùa DHTHKT đối 

với môn học mà mình đảm nhiệm;
-  Liên hệ được với đối tượng, nhiệm vụ cùa dạy học thực hành môn học cụ 

thể mà mình đảm nhiệm.

DẪN NHẬP
Theo tiếp cận CDIO, để có được ý tường và thiết kế DHTHKT, cần có hiếu biết 

về bối cành cùa nó (DHTHKT nàm ờ vị trí nào trong hệ thống các khoa học/môn học 
có liên quan; vì sao cần nghiên cứu; DHTHKT liên quan đến những khái niệm 
nào;...). Chương mờ đầu này nhàm:

(1) Phân dinh đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nchiên cứu LLDHTHKT với 
tu cách là một bộ phận đặc trưng cấu thành cũa Lí luận dạy học (LLDH) kì thuật.

(2) Tóm tat lại một số khái niệm có liên quan.
(3) Lí giài ý nghĩa cùa việc nghiên cứu LLDHTHKT: Nghiên cứu về DHTHKT 

chính là dê hình thành năng lực sư phạm cho người GV. Thiếu nó. GV trờ thành 
người “truyền nghề" một cách đơn giàn hoặc phai mò mầm. thư sai: do dó khò nu 
tránh khòi lúng túnu, thậm chí sai lam trong dạy học.



I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM vụ CỦA LÍ LUẬN DẠY HỌC THỰC HÀNH 
KĨ THUẬT

1.1. Đối tượng nghiên cứu của Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật

1.1.1. L í luận dạy học

LLDH là khoa học chuyên nghiên cứu về hoạt động dạy học và giáo dục. LLDH 
là một bộ phận của Giáo dục học. Cùng với sự phát triển cúa các khoa học giáo dục 
hiện nay, LLDH đã trờ thành một khoa học độc lập. Nhiệm vụ chù yếu cúa LLDH là 
tìm ra những cơ sờ khoa học và xác lập những biện pháp hiệu nghiệm để nâng cao 
chất lượng cùa việc dạy và học.

LLDH gồm hai bộ phận: LL.DH đại cương và LLDH chuyên ngành (sơ đồ M.l).

Sơ đồ M. 1. Mô hình cấu trúc đối tượng nghiên cửu cùa LLDH

Sơ đồ trên cho thấy, LLDHTHKT thuộc lĩnh vực LLDH các bộ môn 
(ngành/chuyên ngành).

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của Li luận dạy học thực hành kĩ thuật
LLDHTHKT là một bộ phận cùa Lí luận và PPDH các bộ môn kĩ thuật.

Đối tượng nghiên cứu của LLDHTHKT là những hiện tượng sư phạm chưa 
dược nhận thức hoặc được nhận thức chua đầy đủ về mặt khoa học. đang tồn tại và 
tác động đến hiện thực DHTHKT; mối quan hệ trong thực tế giữa các thành tố cùa 
quá trình DHTHKT (người học, người dạy, bối cành, môi trường dạy -  học,...).

Việc nhận thức và giài thích khoa học đối tượng này cho phép phát triền những 
thành phần lí thuyết và ứng dụng khác nhau trong LLDHTHKT, tạo ra những luận cứ 
và nguyên tắc mới đề định hướng đúng đan hơn. hiệu quà hom trong việc cài thiện 
hoặc tổ chức mới quá trình DHTHKT ớ trình độ phát triển cao hơn.
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Đê phát hiện được những hiện tượng sư phạm, mối quan hệ nói trên, trong 
DHTHKT cần tập trung vào nghiên cứu các vấn đề cụ the sau và tìm ra mối liên hệ 
giữa chúng:

(1) Nghiên cứu về mục tiêu và nội dung DHTHKT: Đó là hệ thống kiến thức, kĩ 
năng, thái độ lao dộng được xây dụng trên cơ sò các khoa học tương úng. Nó bao 
gồm các khái niệm kĩ thuật, các phương tiện kĩ thuật, các neuyên lí kĩ thuật, các quá 
trình kĩ thuật công nghệ nhàm biến đổi vật liệu, năng lượng, thông tin,... thành sán 
phẩm theo nhu cầu; trong đó việc rèn luyện kĩ năng, thái độ lao động cho người học 
là trọng tâm.

(2) Nghiên cứu hoạt động dạy THKT cùa GV, bao gồm nhũng phương pháp, 
kĩ thuật, thú thuật, hình thức tổ chức DHTHKT sao cho đạt được mục tiêu dạy học.

(3) Nghiên círu hoạt động học tập THKT cùa nguời học với tư cách là một quá 
trình tiếp nhận, xử lí thông tin, biến nó thành hiểu biết -  kì năng cùa cá nhân đề vận 
dụng trong công việc cụ thể.

Đặc biệt, trong học tập THKT, người học phải thực hiện các hành động sau: định 
huớng cho việc học; tiếp nhận và phân tích đối tượng học (trực tiếp hành động vật 
chất, thục tiễn trên đối tượng Hoặc mô hình cùa đối tượng để phân tích đối tượng 
học); mô hỉnh đổi tượng với vật liệu mới (cấu tạo lại đối tượng học bàng một vật liệu 
khác); phát triển mô hình sang các dạng mới với vật liệu mới; đối chiếu với vật mẫu 
cùa đối tượng học.

(4) Nghiên cứu về những phương tiện, điều kiện cần thiết để quá trình DHTHKT 
được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao và đánh giá kết quả DHTHKT.

2.2. Nhiệm vụ của Lí luận dạy học thực hành kĩ thuật
LLDHTHKT có các nhiệm vụ cơ bản sau: xác định và cụ thể hoá mục đích, mục 

tiêu cùa DHTHKT; xây dựng nội dung DHTHKT; xác định các PPDH đặc trưng 
trong DHTHKT; xác định các phương tiện dạy học, kiếm tra -  đánh giá kết quả 
DHTHKT. Các nhiệm vụ này cũng đã được đề cập đến trong các tài liệu về Giáo dục 
học, Lí luận và PPDH bộ môn Kĩ thuật, kiểm tra -  đánh giá trong giáo dục, phương 
tiện dạy học kĩ thuật. Ờ đây chi khái quát lại một số nội dung chù yếu.

1.2.1. Xác định và cụ thể hoá mục đích của dạy học thực hành kĩ thuật
Mục đích chủ yếu của DHTHKT là:
-  Cùng cố và vận dụng hệ thống kiến thức lí thuyết có liên quan.

Hình thành và rèn luyện các kĩ năng kĩ thuật tương úng.
-  Giáo dục tác phong công nghiệp; giáo dục an toàn lao động, sứ dụng tiết kiệm 

măng lượng và ý thức báo vệ môi trường cho người học.



Mục đích trên mới chì diễn đạt cái đích chung mà quá trình DHTHKT cần đạt 
đến (về nhận thức/kiến thức, hành động/kĩ năng, tình càm/thái độ), nhưng chưa chi rõ 
một cách chính xác và cụ thê những gỉ mà người học phái đạt đươc sau quá trinh học. 
Vì thế trong DHTHKT, người ta dùng khái niệm mục tiêu.

Mục tiêu là sự diễn đạt cụ thể của mục đích. Tuy nhiên mức độ cụ thể này cũng 
sẽ khác nhau: đối với một môn học có mục tiêu chung; còn uối với từng chương, bài 
phái có mục tiêu cụ thề, nghĩa là có thể định luợng được, quan sát được, đo đạc được 
qua các thay đổi về hành vi của người học trong các lĩnh vực nhận thức, kĩ năng và 
tình cảm.

Để xác định mục tiêu DHTHKT, có thể tham khảo 4 cấp độ trong “chuẩn đầu 
ra” theo cách tiếp cận CDIO.

Việc xác định mục tiêu dạy học được trình bày cụ thể ở mục 2.2 (Thiết kế 
DHTHKT dựa trên phân loại và đánh giá mục tiêu học tập) cùa chương 1.

Việc diễn đạt mục tiêu dạy học được trinh bày cụ thể ở các ví dụ trong chương 3 
của tài liệu này.

7.2.2 Xây dựng nội dung dạy học thực hành k ĩ thuật
Nội dung dạy học là cái mà người học tác động vào nó, phải tiếp nhận và làm 

việc với nó để đạt mục tiêu dạy học tương ứng. Quá trinh hình thành nội dung dạy 
học từ tri thức của nhân loại có thể tóm tẳt theo sơ đồ sau (sơ đồ M.2):

Sơ đồ M.2. Quá trình liìnli thành nội tlung tlạy hục

Chương trình và nội dung DHTHK.T thường được xây dựng theo tiếp cặn năng 
lực; nghĩa là được xây dựng theo theo cách xuất phát từ các năng lực mà mỗi người 
học cần có trong cuộc sống, trong hoạt động nghề nghiệp và kết quà cuối cùng phái 
đạt được các năng lực ấy. Muốn vậy, trước hết cần xác định các năng lực này (ví đụ. 
năng iực nhận thức, năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề, nâng lực sáng 
tạo, năng lực làm việc nhóm, năng lực xà hội, năng lực thích ứng với môi trường....). 
Chú trọng xây dụng các mức độ năng lực khác nhau cùa mồi năng lực nói trên
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tương thích với mục tiêu đào tạo. Khi xây dựng các thành tố chương trinh giáo dục 
(phạm vi và nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, phương pháp đánh 
giá kết quà giáo dục) đều phải xuất phát và hướng tới các năng lực.

Giải quyết nhiệm vụ này có hai vấn đề cần chú ý:
a) Lựa chọn nội dung: Dựa trên mục tiêu đã được xác định ờ trên, dựa trên nội 

dung lí thuyết tương ứng và điều kiện dạy học đề lựa chọn nội dung THKT. Nội dung 
thực hành thường mang tính tích hợp và được lựa chọn theo chủ đề.

Trong lựa chọn nội dung thực hành các chù đề, cần chú ý một số định hướng sau:
-  Nội dung gắn với thực tiễn;
-  Có tính phức hợp, định hướng hành động;
-  Ket hợp lí thuyết với thực hành;
-  Hướng tới sàn phẩm;
-  Phù hợp với hứng thú cùa người học;
-  Người học được và phải tự lực lập kế hoạch và tự lực thực hiện;
-  Có sự hợp tác, cộng tác trong nhóm, lớp;
-  Kết hợp thực hiện ở lớp (trong trường) với ở nhà (xã hội);
-  Người học được tham gia đánh giá. trình bày, thảo luận, nhận xét.

Chú ý rằng: Nội dung DHTHKT ở phổ thòng, chì nhũng kiến thức, kĩ nàng khoa 
học (những tri thức đã được kiểm chứng và khái quát), đặc biệt là nội dung học vấn 
mang tính kĩ thuật tổng hợp (thuộc loại tri thức sản xuất ra sự vật và tri thức nguyên lí 
sản xuất ra sự vật) mới được lựa chọn để dạy; còn những tri thức tiền khoa học (tri 
thức kinh nghiệm hay sinh hoạt) thì HS sẽ được học ở những hình thức khác.

b) Sắp xếp nội dung đó theo một trình tự logic (logic của khoa học chuyên môn 
và logic cùa quá trình nhận thức) đồ có được một sơ đồ cấu trúc mạng (graph). Chính 
sơ đồ này sẽ diễn tà mối liên hệ định tính giữa các đơn vị kiến thức của bài dạy, nghĩa 
là vạch ra sự vận động bên trong cùa nội dung dạy học.

Việc sắp xếp (cấu trúc) nội dung dạy học có thề theo bài học (cấu trúc truyền 
thống, đám bào tính logic, hệ thone). theo chủ đề (dự án) hoặc theo môđun (đám báo 
tính thích ÚT1SỈ. mềm đèo).

1.2.3. Xác định các phương pháp dạy học đặc trứng trong dạy học thực
hành k ĩ thuật

Tuỳ theo mục tiêu, nội duniỉ bài dạy THKT mà lựa chọn và kết hợp các PPDH 
cho hợp lí (làm mẫu -  quan sát; huấn luyện - luyện tập; dạy học theo mòđun...).


